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ĐVT : 1.000 đ/m 2

TỪ NƠI ĐẾN NƠI

Ranh giới xã Ia Phìn Biển báo vào khu vực thị trấn 1 3D 100
Tiếp Cầu xi măng 1 2D 150
Tiếp Võ Thị Sáu 1 1A 500
Tiếp Ngã 3 đường Nguyễn Trãi 1 1A 500
Tiếp Ranh giới xã Ia Đrăng 1 1A 500

02 NGUYỄN CHÍ THANH Hùng Vương Nguyễn Trãi 1 1C 250
Hùng Vương Nguyễn Trãi 1 1C 250
Tiếp Hết đường 1 2D 150

04 NGUYỄN DU Hùng Vương Trần Hưng Đạo 1 1B 400
Nguyễn Chí Thanh Trần Hưng Đạo 1 1C 250
Tiếp Nguyễn Văn Trỗi 1 2D 150
Tiếp Hết đường 1 3B 120
Trần Phú Lê Hồng Phong 1 1B 400
Tiếp Nguyễn Chí Thanh 1 1C 250

07 HAI BÀ TRƯNG Trần Hưng Đạo Hùng Vương 1 3B 120

Võ Thị Sáu Lê Quý Đôn 1 2D 150
Tiếp Trần Phú 1 2D 150
Tiếp Hết đường 1 3B 120

09 NGUYỄN BỈNH KHIÊM Hùng Vương Lê Quý Đôn 1 3B 120

Nguyễn Trãi Hùng Vương 1 1C 250

Tiếp Phan Đình Phùng 1 3B 120
11 PHAN ĐÌNH PHÙNG Nhà hát ngoài trời Phan Bội Châu 1 4A 90

Hùng Vương Ranh giới Trung Tâm y tế 1 3B 120
Tiếp Hết đường 1 3D 100

13 PHAN BỘI CHÂU Nguyễn Bỉnh Khiêm Hết đường 1 4A 90
14 LÊ LỢI Hùng Vương Hết đường 1 3B 120

15 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Lê Hồng Phong Hết đường 1 3B 120

16 NGÔ GIA TỰ Lê Hồng Phong Hết đường 1 3B 120

LOẠI 
ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT

12 TÔN THẤT TÙNG

TRẦN PHÚ03

01 HÙNG VƯƠNG

TÊN ĐƯỜNGSTT

I/ Bảng phân loại đường và giá đất ở khu đô thị

ĐOẠN ĐƯỜNG
VỊ TRÍ

B/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CHƯ PRÔNG
(Kèm theo Quyết định số         /2007/QĐ-UBND ngày        /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

10 LÊ QUÝ ĐÔN

LÊ HỒNG PHONG05

TRẦN HƯNG ĐẠO

08 KPÃ KLƠNG

06

1
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17 NGUYỄN VĂN TRỖI Nguyễn Trãi Lê Hồng Phong 1 3B 120

18 VÕ THỊ SÁU Hùng Vương Nguyễn Trãi 1 1D 200

19 BÀ TRIỆU Lê Lợi Phan Bội Châu 1 4A 90

20 SƯ VẠN HẠNH Hùng Vương Hết đường 1 4A 90

21 LÝ THÁI TỔ Sư Vạn Hạnh Hết đường 1 4A 90

22 NGUYỄN TRÃI Tiếp Giáp Nguyễn Chí Thanh 1 1C 250

23 CÁCH MẠNG Tôn Thất Tùng Sư Vạn Hạnh 1 4A 90

24 ĐƯỜNG WỪU Hùng Vương Bà Triệu 1 4A 90

25 ĐƯỜNG 30 - 4 Tôn Thất Tùng Sư Vạn Hạnh 1 4A 90

26 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA 
NAM THỊ TRẤN Trần Phú nối dài Giáp đường 663 1 3D 100

27 ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 1 Nguyễn Trãi Đường quy hoạch số 2 1 1A 500

Lê Hồng Phong Đường quy hoạch số 5 1 2D 150
Đường quy hoạch
 số 5 Đường quy hoạch số 1 1 1B 400

Đường quy hoạch
 số 1 Lô số 30 - 42 1 1B 400

Lê Hồng Phong Đường quy hoạch số 5 1 2D 150

Đường quy hoạch số 5 Đường quy hoạch số 7(Lô 
58)

1 1D 200

30 ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 4 Lê Hồng Phong Đường quy hoạch số 6 1 2D 150

Nguyễn Trãi Đường quy hoạch số 3 1 1D 200
Đường quy hoạch 
số 3 Đường quy hoạch số 18 1 2D 150

Đường quy hoạch 
số 18

Hết đường 1 3B 120

32 ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 6

Đường quy hoạch 
số 2 Đường quy hoạch số 3 1 1B 400

33 ĐƯỜNG QUY HOẠCH 
SỐ 7

Đường quy hoạch 
số 2 Đường quy hoạch số 3 1 1C 250

34 ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 8, 9 1 2D 150

35 CÁC ĐƯỜNG QUY 
HOẠCH KHÁC CÒN LẠI 1 3B 120

28 ĐƯỜNG QUY HOẠCH 
SỐ 2

31 ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 5

29 ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 3
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36
ĐƯỜNG QUY HOẠCH 
KHU DÂN CƯ MỚI
 ( CAO SU)

1 1D 200
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